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Storage: temperature not exceeding 30°C, Tiau chudn: TCCS
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Glucarbose 50mu

Hộp 30 viên nén

Bọc kỹ hướng dẫn sẽ dụng trước khi dàng ae ean, "....
Please read the package insert carefully .

Composition:
Chỉ định, chống chỉ đ|sh, liều dòng: Each tablet contains 50mg Acarbosa
Xin đọctờ hướngdẫnsửdụng Sốlô SX:
Indications, Contraindications, Dosaga: See package insert Ngày Sx: HD:
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Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
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TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC

 

“| - Bệnh nhân suy gan, tăng enzym gan. 

Thuốc bán theo đơn

GLUCARBOSE 50mg
CÔNG THỨC:

Acarbose : 50 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên

(Tinh bột lúa mì, Lactose, Polyvinyl pyrrolidon, Silicon đioxyd dạng keo, Croscarmellose sodium,

Bột Talc, Magnesi stearat, ...)

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:
Acarbose là một tetrasacharid chống đái tháo đường, có tác dụng ức chế men alpha — glucosidase ruột, đặc biệt là sucrase,

làm chậm tiêu hóa và hấp thu carbohydrat. Kết quả là glucose máu tăng chậm hơn sau khi ăn, giảm nguy cơ tăng glucose

máu, và nồng độ glucose máu ban ngày dao động it hơn. Dùng liệu pháp một thuốc, acarbose làm giảm nồng độ trung bình
của hemoglobin glycosylat (khoảng 0,6 — 1%) dẫn đến làm giảm nguy cơ biến chứng vi mạch ở người bệnh đái tháo đường.

Acarbose không ức chế men lactase và không gây mất dung nạp lactose.

Trái với các thuốc chống đái tháo đường sulfonylure, acarbose không làm tăng sinh insulin. Acarbose cũng không gây

giảm glucose máu lúc đói khi dùng đơn trị liệu ở người.

Do cơ chế tác dụng của acarbose và của thuốc chống đái tháo đường sulfonylure khác nhau nên chúng có tác dụng cộng

hợp khi dùng phối hợp; thuốc cũng làm giảm tác dụng tăng cân và giảm tác dụng hướng đến insulin của sulfonylure. Tuy

nhiên, acarbose chủ yếu làm chậm hơn là ngăn cản hấp thu glucose, thuốc không làm mất nhiều calo trong lâm sàng và
không sụt cân ở cả người bình thường và người đái tháo đường.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Acarbose được hấp thu rất kém ở đường tiêu hóa, sinh khả dụng khoảng 1 —- 2% và thải trừ qua thận. Thuốc chủ yếu được
phân hủy ở ruột do các enzym của vi khuẩn đường ruột và đào thải qua phân.

CHỈ ĐỊNH:
Đơn trị liệu: GLUCARBOSE 50mg được dùng như một thuốc phụ trợ chế độ ăn và tập luyện để điều trị đái tháo đường
type 2 (không phụ thuộc insulin) ở người tăng glucose máu (đặc biệt tăng glucose mau sau khi an) không kiểm soát được

chỉ bằng chế độ ăn và tập luyện.

Phối hợp: GLUCARBOSE 50mg phối hợp với sulfonylure như một thuốc phụ trợ chế độ ăn và tập luyện để diéu tri đái thấế

đường type 2 ở người tăng glucose máu không kiểm soát được bằng acarbose hoặc sulfonylure đơn độc.

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Thuốc này chỉ dàng theo đơn của bác sĩ.

x 3 lần/ngày (cho người bệnh nặng trên 60kg).
- Liéu duy trì: 50 - 100 mg x 3 lần/ ngày.
Uống vào đầu bữa an để giảm nồng độ glucosc mầu sau än.

Viễn thuốc phải nhai cùng với miếng án dầu tiên hoặc nuốt cả viên cùng với một ít nước ngay ước khi ăn.

Bác sĩ điều chỉnh liễu cho phù hợp tùy theo dáp ứng vã dung nạp của từng bệnh nhân.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
-_ Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Viêm nhiễm đường ruột, đặc biệt kết hợp với loét.

- Hạ đường máu.

-- Đái tháo đường nhiễm toan thể ceton. x

- Do thu6c cé kha năng tạo hơi trong ruột, không nên dùng cho những người dễ bị bệnh lý do tăng áp lực ổ ne (thoát vị):-.

-_Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC:

- C4n theo déi transaminase gan trong quá trình diéu trị bằng acarbose do có những trường hợp tăng enzym gan.

- Có thể xảy ra hạ glucose máu khi dùng acarbose đồng thời với một thuốc chống đái tháo đường sulfonylure và/ hoặc

insulin. Khi xảy ra hạ glucose máu, điều trị bằng cách dùng glucose uống (dextrose) mà không dòng sucrose vì hấp thu

glucose không bị ức chế bởi acarbose.

- Acarbose không có tác dụng khi dùng đơn độc ở những người bệnh đái tháo đường có biến chứng nhiễm toan, tăng ceton

hoặc hôn mê; những trường hợp này phải dùng insulin.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC, CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:
- Trong khi điểu trị bằng acarbose, thức ăn chứa đường sacharose (đường trắng) thường gây khó chịu ở bụng hoặc có khi tiêu

chảy do carbohydrat tăng lên men ở đại tràng.

-_ Acarbose có thể cản trở hấp thu hoặc chuyển hóa sắt.

-_ Tránh dùng acarbose đồng thời với các thuốc chống acid, cholestyramin, các chất hấp phụ ở ruột và các enzym tiêu hóa vì

có thể lãm giảm tác dụng của acarbose.
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-_ Lưu ý khi dùng acarbose phốt hợp với sulfonylure hoặc biguanid do cộng hưởng tác dụng.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY:
Hiện chưa có số liệu cho thấy acarbose làm ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:
Đa số các tác dụng không mong muốn là về tiêu hóa.
- Thường gặp: đầy bụng, phân nát, tiêu chảy, buồn nôn, bụng trướng và đau.

- It gdp: test chức năng gan bất thường; ngứa, ngoại ban.

- Hiém gặp: vàng đa, viêm gan..

THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BỨ:
+ Thời kỳ mang thai: Do chưa có thông tin về việc dùng thuốc cho phụ nữ đang mang thai, vì vậy không được chỉ định thuốc

trong thai kỳ.

+ Thời kỳ cho con bú: sau khi cho chuột đang nuôi con dùng acarbose có đánh dấu phóng xạ, một lượng nhỏ hoạt chất phóng

xạ được tìm thấy trong sữa. Tuy nhiên vẫn chưa có các ghi nhận tương ứng ở người. Vì vậy, chưa loại trừ được các ảnh

hưởng của thuốc gây ra trên trẻ nhỏ. Do đó không nên chỉ định GLUCARBOSE 50mg cho phụ nữ đang cho con bú.

QUÁ LIỂU VÀ XỬ TRÍ:
- Biểu hiện: khi uống GLUCARBOSE 50mg với nước và/ hoặc thức ăn có chứa carbohydrat thì quá liều có thể dẫn đến

chướng bụng, đầy hơi và tiêu chảy.
- Diéu trị: điểu trị các triệu chứng. Tránh dùng thức ăn, thức uống chứa carbohydrat trong 4 đến 6 ngày sau khi quá liễu.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Vi 10 viên ~ Hộp 3 vi.
ĐIỀU KIỆN BẢO QUAN: Nhiét độ không quá 30°C, tránh ánh sáng và ẩm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở.
Để xa tâm tay của trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hôiý kiến bác sĩ.
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